
BẢNG GHI ĐIỂM
KIỂM TRA ĐỊNH KÌ MÔN HỌC/MÔ ĐUN Lớp: N17KDN

TÊN MÔN: QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH 1 Tín chỉ: 3
MÃ MÔN: FIN 2301 Học kì: 4

Ngày thi: 27/04/2013 Lần thi: 2

A SỐ CHỮ

10% 30% 60% 100%

(1) (2) (3) 1 1 1 (10)
1 1712219825 Trần Thị Kim Anh N17KDN1 10 9 10 10 9.7 5.8 7.4 Baíy pháøy Bäún

2 1713219832 Trần Minh Cang N17KDN1 8 10 7 7.5 8.2 5.3 6.4 Saïu pháøy Bäún

3 1713219852 Trần Hữu Hậu N17KDN1 8 7 6 7 6.7 7.5 7.3 Baíy pháøy Ba

4 1712219857 Vương Thị Yến Hồng N17KDN1 8 7.5 8 7.5 7.7 7.5 7.6 Baíy pháøy Saïu

5 1713219867 Lê Vũ Lương N17KDN1 7 7.5 7 7 7.2 7.5 7.4 Baíy pháøy Bäún

6 1713219869 Nguyễn Anh Minh N17KDN1 8 10 9 8.5 9.2 2.8 0.0 Khäng

7 1712219877 Phạm Thị Hồng Nhung N17KDN1 8 10 9 10 9.7 8.0 8.5 Taïm pháøy Nàm

8 1712219878 Nguyễn Thị Ngọc Nữ N17KDN1 6 9 6 7 7.3 8.0 7.6 Baíy pháøy Saïu

9 1713219891 Võ Nguyễn Minh Thiên N17KDN1 7 10 7 7 8.0 7.0 7.3 Baíy pháøy Ba

10 1712219907 Nguyễn Lê Quỳnh Trang N17KDN1 7 9 10 8.5 9.2 6.5 7.4 Baíy pháøy Bäún

11 1713219827 Trần Thế Anh N17KDN2 10 8 9 9 8.7 7.0 7.8 Baíy pháøy Taïm

12 1713219837 Nguyễn Anh Đức N17KDN2 8 8 9 6.5 7.8 8.5 8.2 Taïm pháøy Hai

13 1713219845 Trần Duy N17KDN2 9 7 8 5.5 6.8 6.5 6.8 Saïu pháøy Taïm

14 1712219846 Nguyễn Thị Ngọc Duyên N17KDN2 7 7.5 9 8.5 8.3 6.0 6.8 Saïu pháøy Taïm

15 1712219860 Đinh Thị Thu Hương N17KDN2 8 7 6.5 5.5 6.3 6.8 6.8 Saïu pháøy Taïm

16 1712219859 Lê Phan Thùy Hương N17KDN2 9 9 10 5.5 8.2 8.3 8.3 Taïm pháøy Ba

17 1712219871 Nguyễn Thị Trúc My N17KDN2 8 9 9 7 8.3 8.3 8.3 Taïm pháøy Ba

18 1713219884 Lê Viết Hoàn Sang N17KDN2 5 6.5 5 5 5.5 V 0.0 Khäng LP

19 1713219887 Nguyễn Văn Sơn N17KDN2 8 9 9 6 8.0 7.0 7.4 Baíy pháøy Bäún

20 1712219899 Trần Thị Thùy N17KDN2 7 5 7 8 6.7 8.0 7.5 Baíy pháøy Nàm

21 1712219904 Trần Lê Thủy Tiên N17KDN2 7 8 5.5 6.5 6.7 8.5 7.8 Baíy pháøy Taïm

22 1712219908 Nguyễn Thị Trang N17KDN2 7 8 8 10 8.7 8.0 8.1 Taïm pháøy Mäüt

23 1712219921 Nguyễn Thị Thảo Vy N17KDN2 7 5 8 6 6.3 8.5 7.7 Baíy pháøy Baíy
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Đà Nẵng, ngày 13 tháng 05 năm 2013
LẬP BẢNG KIỂM TRA LÃNH ĐẠO KHOA PHÒNG ĐÀO TẠO ĐH & SAU ĐH

(ký và ghi rõ họ tên) (ký và ghi rõ họ tên) (ký và ghi rõ họ tên)

Nguyễn Thị Kim Phượng ThS. Nguyễn Hữu Phú

Số sinh viên nợ 9%
TỔNG CỘNG : 100%

BẢNG THỐNG KÊ SỐ LIỆU

NỘI DUNG THỐNG KÊ TỶ LỆ GHI CHÚ

Số sinh viên đạt 91%
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ĐiỂM TỔNG KẾT
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định kỳ
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